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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) 

1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về 

thân thể khi 

A. theo dõi tội phạm nguy hiểm.  B. giam, giữ người trái pháp luật. 

C. giám hộ trẻ vị thành niên.                     D. tìm kiếm tù nhân trốn trại. 

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, hành vi vu khống để hạ uy tín của người khác là 

vi phạm quyền tự do cơ bản nào sau đây của công dân? 

A. Được bảo đảm về thông tin cá nhân.  

B. Được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.  

C. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.   

D. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 3. Hành vi nào sau đây không xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân? 

A. Đe dọa giết người.                                 B. Vô ý làm chết người.                              

C. Tố cáo hành vi tham nhũng.                  D. Hành hung nhân chứng vụ án. 

Câu 4: Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe dọa, thì người 

phát hiện có trách nhiệm nào sau đây?  

A. Chụp hình đăng lên mạng xã hội.  

B. Đưa ngay đến cơ sở khám bệnh gần nhất.  

C. Bỏ đi vì không liên quan tới mình.  

D. Ứng tiền viện phí cho người gặp nạn. 

Câu 5: Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì 

không có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin thực hiện hành động nào sau đây? 

A. Cải chính công khai.  B. Bác bỏ thông tin.  

C. Bồi thường thiệt hại.  D. Quỳ gối xin lỗi. 

Câu 6: Ai sau đây có quyền ra lệnh khám xét chỗ ở của công dân khi bắt đối tượng 

đang bị truy nã lẩn chốn ở đó? 

A. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp. 

B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

C. Bất kì ai cũng có quyền khám xét. 

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Câu 7: Pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân trong trường hợp nào sau đây? 

A. Chỗ ở của người nào đó đang xây dựng trái phép. 

B. Cần bắt người phạm tội lẩn tránh ở đó. 

C. Nghi ngờ chỗ ở của một người có phương tiện gây án. 

D. Phát hiện chỗ ở của người đó có hành vi bạo lực gia đình. 



 

 

 

Câu 8. Nhận định nào sau đây không đúng quy định cơ bản của pháp luật về quyền 

bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân? 

A. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp.     

B. Khi khám xét chỗ ở phải tuân thủ trình tự, thủ tục theo luật định.       

C. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.      

D. Việc khám xét chỗ ở do thủ trưởng cơ quan điều tra quy định. 

Câu 9: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện hành vi nào sau đây là vi 

phạm quyền tự do ngôn luận? 

A. Lan truyền thông tin mê tín dị đoan. 

B. Phổ biến công khai thông tin tuyển sinh. 

C. Tư vấn các sản phẩm bảo hiểm.  

D. Thực hiện giáo lí, lễ nghi tôn giáo. 

Câu 10: Hành vi đăng phát thông tin có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển bình 

thường về thể chất và tinh thần của trẻ em là vi phạm quyền tự do cơ bản nào của công dân? 

A. Tự do cá nhân. B. Tự do báo chí. 

C. Tiếp cận thông tin.         D. Phát triển toàn diện 

Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi 11,12 

Luật Đất đai năm 2024 quy định quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai, 

trong đó công dân được tham gia góp ý hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai. Công 

dân được tiếp cận các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch có liên 

quan đến sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; kết 

quả thống kê, kiểm kê đất đai. Bên cạnh đó công dân có nghĩa vụ chấp hành đúng các quy 

định của pháp luật về đất đai; giữ gìn, bảo vệ và phát triển tài nguyên đất; tôn trọng quyền 

sử dụng đất của người sử dụng đất khác. 

Câu 11: Việc công dân tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện chính sách, pháp luật về 

đất đai, thể hiện quyền tự do cơ bản nào sau đây của công dân? 

A. Xây dựng chính sách.   B. Tiếp cận thông tin. 

C. Phát biểu quan điểm.   D. Tự do ngôn luận. 

Câu 12: Theo quy định của Luật Đất đai 2024, công dân không được tiếp cận với 

thông tin nào sau đây? 

A. Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai.   

B. Quy hoạch đất đai tại các địa phương. 

C. Thông tin về người sử dụng đất.  

D. Kế hoạch sử dụng đất đã được chính quyền phê duyệt. 

2. Trắc nghiệm đúng sai 

Thí sinh trả lời câu 13,14 trong mỗi ý a), b), c), d) thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 13: Những tháng trước, sản phẩm áo sơ mi nam chất liệu cotton của công ty X  

bán được rất nhiều nhưng hiện sức mua đang chững lại. Nắm bắt được tình hình, ban giám 

đốc Công ty đã tổ chức họp định kỳ lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, nhân viên, người lao 

động để tìm giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, công ty X còn nỗ lực cải tiến kỹ thuật, nâng 

cao trình độ cho người lao động. Nhận định sau đây là đúng hay sai? 

a. Việc họp định kỳ có mặt của nhân viên, người lao động công ty là không cần thiết. 

b. Người lao động trong công ty X đã thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận của 

công dân. 

c. Ban giám đốc công ty X được tiếp cận thông tin tình hình tiêu thụ sản phẩm một 

cách kịp thời. 

d. Người lao động trong công ty X được phát biểu ý kiến xây dựng chủ trương phát 

triển công ty ở mọi lúc mọi nơi. 



 

 

 

Câu 14: Trong Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, tại Điều 10 quy định: Mọi người có 

quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, 

quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc giữ 

người trong trường hợp khẩn cấp, việc bắt, tạm giữ, tạm giam người phải theo quy định của 

Bộ luật này. Nghiêm cấm tra tấn, bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào 

khác xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe của con người. Khi tiến hành bắt và giam giữ 

một ai đó thì phải tuân theo những quy trình đã được pháp luật quy định, làm trái hay thiếu 

sót một trình tự thì việc bắt và giam giữ người ấy sẽ là hành vi trái pháp luật và nếu dẫn tới 

hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý về hình sự.  

a. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn 

của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. 

b. Chỉ có công dân Việt Nam mới được Nhà nước đảm bảo quyền bất khả xâm phạm 

về thân thể, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm danh dự. 

c. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân chỉ được thực hiện khi cơ quan 

công an tiến hành bắt, giam giữ người. 

d. Thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ 

tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân góp phần thực hiện tốt quyền con 

người tại nước ta hiện nay. 

3. Trắc nghiệm trả lời ngắn 

Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 15 đến câu 18. 

Câu 15: Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kì hình thức thử nghiệm 

nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của ai? 

Câu 16: Bộ phim tài liệu của đạo diễn K đạt giải nhất tại liên hoan phim toàn quốc. 

Đạo diễn K đã thực hiện đúng nội dung nào về quyền tự do báo chí của công dân? 

Câu 17: Thời gian tạm giữ người theo thủ tục hành chính là bao nhiêu giờ tính từ 

thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm? 

Câu 18: Hành vi tự tiện bắt, giam, giữ người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền 

tự do cơ bản nào của công dân? 

PHẦN II: TỰ LUẬN (14,0 điểm) 

Câu 1 (4,0 điểm) 

GDP bình quân đầu người của một số nước Đông Nam Á 

         (Đơn vị tính: USD) 

Quốc gia GDP bình quân đầu người 

Singapore 88.450 

Thái Lan 7.810 

Việt Nam 4.620 

Campuchia 2.630 

Myanmar 1.250 

  (Theo dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tháng 4/2024) 

a) Thông tin trong bảng số liệu trên cho thấy Việt Nam phát triển kinh tế hơn 

Myanmar. Nhận định này là đúng hay sai? Tại sao? 

b) Bằng hiểu biết của bản thân, hãy làm rõ vai trò của phát triển kinh tế đối với đời 

sống kinh tế - xã hội. 

Câu 2 (3,0 điểm) 

Tính đến hết năm 2023, nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc 

thông qua KOICA cho Việt Nam đạt khoảng 600 triệu USD. Trong thời gian qua, các dự án 

ODA của KOICA tại Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực hành chính công, y tế, giáo dục. 



 

 

 

Hai bên đang xem xét sẽ mở rộng sang các lĩnh vực mới như thích ứng với biến đổi khí hậu 

và chuyển đổi số. Về du lịch, những năm gần đây, Hàn Quốc nổi lên là một trong những thị 

trường cung cấp khách du lịch trọng điểm của Việt Nam (lớn thứ 2 sau Trung Quốc). Thị 

trường việc làm Hàn Quốc cũng thu hút một lượng lớn lao động Việt Nam sang làm việc 

với nguồn thu nhập ổn định, gửi về nước lượng kiều hối lớn. 

(Theo Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam) 

a) Phân tích các hoạt động kinh tế đối ngoại được thể hiện trong thông tin trên và làm 

rõ vai trò của các hoạt động đó. 

b) Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho Quảng Ninh những lợi ích gì? Em hãy nêu 

một số hoạt động, công trình hợp tác giữa nước ta với các nước trên thế giới được thực hiện 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Câu 3 (2,0 điểm) 

Doanh nghiệp M chuyên kinh doanh, phân phối các loại văn phòng phẩm, đồ dùng 

học sinh. Doanh nghiệp có tổng mặt bằng kinh doanh hơn 1000m2, tạo việc làm cho 50 lao 

động với mức thu nhập cao. Doanh nghiệp đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp cho người lao động nhưng không tham gia bảo hiểm cháy nổ. 

a) Em hãy nhận xét về việc thực hiện trách nhiệm tham gia các loại hình bảo hiểm 

của doanh nghiệp M. 

b) Từ các nội dung trên, em hãy cho biết sự cần thiết của bảo hiểm đối với con người. 

Câu 4 (3,0 điểm) 

Hiện cả nước đã thành lập được 425 cơ sở trợ giúp xã hội, có 45.482 người đang 

được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội. Tổng kinh phí thực hiện chính 

sách chăm sóc, nuôi dưỡng khoảng 80 tỷ/tháng và 962 tỷ/năm. Mạng lưới các cơ sở trợ giúp 

xã hội đã cung cấp dịch vụ cho người lớn, trẻ em khuyết tật và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn 

46,5%, số đối tượng là trẻ em mồ côi và bị bỏ rơi chiếm một tỷ lệ tương đối lớn 19,3%, 

người già cô đơn chiếm tỷ lệ 10,3%, trẻ em và người lớn nhiễm HIV/AIDS chiếm tỷ lệ 

1,4%. Cho đến nay, mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội còn tổ chức hoạt động lao động sản 

xuất tạo thu nhập, dạy văn hoá, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp. 

           (Trích Báo cáo của Bộ LĐ TBXH năm 2023)  

a) Thông tin trên đề cập đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội nào? Vì sao? 

Qua đó em hãy làm rõ vai trò của các chính sách an sinh xã hội ở nước ta hiện nay? 

b) Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc góp phần thực hiện các chính sách an sinh 

xã hội tại địa phương em. 

Câu 5 (2,0 điểm) 

Công ty H có chuỗi cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, nông sản sạch. 

Công ty luôn kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng đầu vào, luôn chọn những nhà cung cấp 

tuân thủ các quy định của Nhà nước về hồ sơ pháp lý, ưu tiên chọn những nhà cung cấp có 

chứng nhận VietGap, chuỗi thực phẩm an toàn, chứng nhận hữu cơ, hàng Việt Nam chất 

lượng cao. Bên cạnh đó, công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ 

khác trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, sản phẩm của công ty cung ứng ra thị 

trường luôn có chất lượng tốt, ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng ưa chuộng, 

doanh thu ngày càng tăng. Bên cạnh đó, công ty quan tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống 

cho người lao động và nhận nuôi đỡ đầu cho 3 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 

địa phương. Nhờ vậy uy tín của công ty ngày càng tăng. 

a) Em hãy phân tích các hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của công ty H trong 

thông tin trên. 

b) Việc làm của công ty H có ý nghĩa gì đối với xã hội và doanh nghiệp? 

------------------------- HẾT -------------------------- 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: .............................  



 

 

 

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH QUẢNG NINH 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

CẤP TỈNH THPT - BẢNG A 

ĐỀ THI MINH HỌA Môn thi: Giáo dục kinh tế và pháp luật  

 (Hướng dẫn này có 05 trang) 

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn từ câu 1 đến câu 8. (Mỗi câu trả lời đúng thí 

sinh được 0,25 điểm) 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 B 7 B 

2 C 8 D 

3 C 9 A 

4 B 10 B 

5 D 11 D 

6 A 12 C 

2.Câu trắc nghiệm đúng sai  

Câu 13 

Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) 

a S 

b Đ 

c Đ 

d S 

Câu 14 

a Đ 

b S 

c S 

d Đ 

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 15: Người được thử nghiệm. 

Câu 16: Sáng tạo tác phẩm báo chí. 

Câu 17: 12 tiếng. 

Câu 18: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (14,0 điểm) 

Câu Ý Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính Điểm 

Câu 1 

4,0 điểm 

 

 

 

 

 

a Thông tin trong bảng số liệu trên cho thấy Việt Nam phát triển 

kinh tế hơn Myanmar. Nhận định này là đúng hay sai? Tại sao? 

2,5 

 - Nhận định này là sai. 

Lý giải:  

+ Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế và đảm bảo tiến bộ xã hội. 

+ Như vậy, để đánh giá phát triển kinh tế phải dựa trên các chỉ tiêu: 

 



 

 

 

Câu Ý Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính Điểm 

.) Sự gia tăng GDP, GNI, GDP/người, GNI/người 

.) Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng tích cực: Tỉ trọng 

của ngành công nghiệp, dịch vụ trong GDP tăng lên, tỉ trọng của 

ngành nông nghiệp giảm đi. 

.) Chỉ tiêu về tiến bộ xã hội: Chỉ số phát triển con người HDI tăng, 

chỉ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập giảm. 

+ Thông tin trong bảng số liệu thể hiện chỉ tiêu về GDP/người của 

các nước, đây là một trong các chỉ tiêu đánh giá sự tăng trưởng 

kinh tế. 

+ Thông tin trong bảng số liệu không thể hiện mức gia tăng GDP/ 

người vì chưa có thời điểm gốc cần so sánh nên không thể so sánh 

được kết quả tăng trưởng kinh tế giữa các quốc gia. 

+ Ngoài chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế còn phải 

được thể hiện ở sự chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng tích cực 

và đảm bảo tiến bộ xã hội. 

Do đó, thông tin trong bảng số liệu chưa đủ để khẳng định Việt 

Nam phát triển kinh tế hơn Myanmar.  

b Bằng hiểu biết của bản thân, hãy làm rõ vai trò của phát triển 

kinh tế đối với đời sống kinh tế - xã hội. 

1,5 

- Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, tạo 

đà phát triển nhanh vững chắc cho nền kinh tế. 

HS lấy ví dụ  

- Nâng cao năng lực tổ chức quản lí của nhà nước, thực hiện phân 

phối công bằng, hợp lí… 

HS lấy ví dụ 

 

Câu 2 

3,0 điểm 

a Phân tích các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế được thể hiện 

trong thông tin trên và làm rõ vai trò của các hoạt động đó. 

2,0 

 * Các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế được thể hiện trong thông 

tin: 

- Đầu tư quốc tế:  

+ Là quá trình di chuyển vốn từ quốc gia này đến quốc gia khác 

nhằm đem lại lợi ích cho các bên tham gia. 

+ Hàn Quốc đầu tư vốn ODA cho Việt Nam. 

- Các dịch vụ thu ngoại tệ:  

+ Bao gồm các dịch vụ quốc tế như du lịch, giao thông vận tải, 

thông tin liên lạc… 

+ Khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam, xuất khẩu lao động Việt 

Nam sang Hàn Quốc. 

* Vai trò 

- Đầu tư quốc tế: Giúp tăng cường nguồn vốn, góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tạo thêm việc làm, phát 

 



 

 

 

Câu Ý Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính Điểm 

triển chất lượng nguồn nhân lực, tiếp thu khoa học công nghệ hiện 

đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế… 

- Các dịch vụ thu ngoại tệ: Tạo nguồn thu ngoại tệ giúp cải thiện 

cán cân thanh toán quốc tế, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

b * Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho Quảng Ninh những lợi 

ích 

1,0 

 - Phát triển kinh tế, du lịch, giáo dục... 

- Góp phần giải quyết các vấn đề về bảo vệ môi trường, nâng cao 

năng lực cạnh tranh... 

* Hoạt động, công trình hợp tác quốc tế được thực hiện trên địa bàn 

tỉnh 

- Công ty dầu thực vật Cái Lân: hợp tác với Singapore 

- Cầu Bãi Cháy: công trình hợp tác với Nhật Bản. 

 

Câu 3 

2,0 điểm 

a Em hãy nhận xét về việc thực hiện trách nhiệm tham gia các hình thức 

bảo hiểm của doanh nghiệp M. 

1,0 

 - Doanh nghiệp M đã: 

+ Thực hiện đúng khi tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. 

+ Thực hiện chưa đúng khi không tham gia bảo hiểm cháy, nổ. Vì 

theo quy định của Nhà nước, đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc. 

 

 Từ các nội dung trên, em hãy cho biết sự cần thiết của bảo hiểm đối với 

con người. 

1,0 

 - Sự cần thiết của bảo hiểm đối với con người:  

+ Bảo vệ tài chính cho người tham gia bảo hiểm trước những rủi 

ro bất ngờ như tai nạn, bệnh hiểm nghèo… 

+ Khi người tham gia bảo hiểm gặp rủi do, bên cung cấp dịch vụ 

bảo hiểm sẽ cùng người tham gia bảo hiểm vượt qua khó khăn tài 

chính để nhanh chóng ổn định cuộc sống. 

 

Câu 4 

3,0 điểm 

a Thông tin trên đề cập đến việc thực hiện chính sách an sinh xã 

hội nào? Vì sao? Qua đó em hãy làm rõ vai trò của các chính 

sách an sinh xã hội ở nước ta hiện nay? 

2,0 

 * Thông tin trên đề cập đến việc thực hiện chính sách an sinh 

xã hội nào? Vì sao? 

 

 - Chính sách trợ giúp xã hội... 

- Chính sách hỗ trợ việc làm, thu nhập và giảm nghèo... 

 

 * Qua đó em hãy làm rõ vai trò của các chính sách an sinh xã 

hội ở nước ta hiện nay? 

 

 - Khái niệm an sinh xã hội: là các chính sách, chương trình của 

Nhà nước hỗ trợ phúc lợi cho người dân thông qua các hình thức 

như: xây dựng nhà ở xã hội; hỗ trợ tiền cho các hoàn cảnh khó 

khăn, đặc biệt; chính sách hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật,... 

 



 

 

 

Câu Ý Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính Điểm 

+ Chính sách hỗ trợ việc làm, thu nhập và giảm nghèo: …; Nêu ví 

dụ… 

+ Chính sách về bảo hiểm…; Nêu ví dụ… 

+ Chính sách trợ giúp xã hội…; Nêu ví dụ… 

+ Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản…; Nêu ví dụ… 

b Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc góp phần thực hiện các 

chính sách an sinh xã hội tại địa phương em. 

1,0 

 - Học sinh nêu được những việc bản thân đã làm để tham gia thực 

hiện chính sách xã hội tại địa phương. 
 

Câu 5 

2,0 điểm 

a) Em hãy phân tích các hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của công 

ty H trong thông tin trên. 

1,5 

 Trách nhiệm kinh tế là đảm bảo kinh doanh hiệu quả; tạo việc 

làm, thu nhập và cơ hội phát triển cho người lao động; cung ứng 

nhiều sản phẩm có chất lượng cho người tiêu dùng.  

+ Trong thông tin trên, công ty H đa thực hiện tốt trách nhiệm 

kinh tế khi cung cấp sẩn phẩm chất lượng cao ra thị trường; tạo cơ 

hội phát triển, tăng thu nhập cho người lao động…  

- Trách nhiệm pháp lí: tuân thủ pháp luật về thuế, môi trường, bảo 

vệ người tiêu dùng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

+ Trong thông tin trên, công ty H thực hiện tốt trách nhiệm 

pháp lý vì luôn thực hiện đúng các quy định về thuế, bảo vệ người 

tiêu dùng khi giám sát chặt chẽ chất lượng nguyên liêụ đầu vào… 

- Trách nhiệm đạo đức: thực hiện đạo đức kinh doanh; sản xuất 

sản phẩm, dịch vụ không gây hại cho xã hội và môi trường; đối xử 

công bằng, khách quan với người lao động. 

+ Công ty H thực hiện tốt trách nhiệm đạo đức khi: cung cấp ra 

thị trường sản phẩm có chất lượng tốt, không gây hại môi trường; 

nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. 

- Trách nhiệm (từ thiện) nhân văn: tham gia các hoạt động 

thiện nguyện, nhân đạo, giúp đỡ những người trong cộng đồng có 

hoàn cảnh khó khăn; tham gia các hoạt động công ích xã hội, đóng 

góp cho sự phát triển cộng đồng và xã hội. 

      + Trong thông tin trên: công ty H nhận nuôi đỡ đầu cho 3 trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương 

 

b Việc công ty H thực hiện những trách nhiệm xã hội H mang lại ý nghĩa 

gì đối với xã hội và doanh nghiệp? 

0,5 

 + Đối với doanh nghiệp: Góp phần nâng cao chất lượng, giá trị 

thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp, tạo dựng niềm tin đối với 

công chúng, tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp,... Nhờ đó 

giúp gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

+ Đối với xã hội: Góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất 

nước. Hỗ trợ giải quyết những khó khăn, thách thức của cộng đồng 

và xã hội; Góp phần bảo vệ môi trường. 

 

 

-------------------------- HẾT -------------------------- 


